
 Ngân 

sách 

Trung 

ương 

 Ngân 

sách 

tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 Ngân 

sách cấp 

xã 

 Vốn khác 

(Doanh 

nghiệp, hỗ 

trợ...) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)=(8)+(9)+

(10)+(11)+(1

2)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chú Tổng (triệu 

đồng)  

 Trong đó 

Tổng

Phụ biểu 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

ĐĂNG KÝ THÔNG QUA HĐND TỈNH

TT

Tên 

công 

trình, 

dự án

Diện 

tích

QH (ha)

Địa 

điểm

 (đến 

cấp xã)

Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp 

xã

Chủ trương, 

quyết định, ghi 

vốn

 Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  
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